
           CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
  Địa chỉ: Đương số 9, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN Mã
số

Thuyết
 minh

Số cuối năm Số đầu năm

2 3 4
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN ( 100 = 110+120+140+150 ) 100 478,153,428,441 499,734,963,364

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 75,619,185,483 95,039,361,490
1. Tiền 111 V.01 37,119,185,483 94,539,361,490
2. Các khoản tương đương tiền 112 38,500,000,000 500,000,000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 - -
1. Đầu tư ngắn hạn 121 - -
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - -

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 51,608,892,862 86,890,860,091
1. Phải thu khách hàng 131 V.03 44,186,209,990 78,676,672,583
2. Trả trước cho người bán 132 V.04 13,678,123,319 14,364,844,481
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - -
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - -
5. Các khoản phải thu khác 135 V.05 3,893,179,545 3,997,963,019
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (10,148,619,992) (10,148,619,992)

IV. Hàng tồn kho 140 342,369,298,446 312,032,005,041
1. Hàng tồn kho 141 V.06 342,369,298,446 312,032,005,041
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - -

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 8,556,051,650 5,772,736,742
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 84,988,700 84,988,700
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 - -
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.07 2,412,554,164 1,249,182,423
4. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.08 6,058,508,786 4,438,565,619

Mẫu số B 01 - DN
( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC )
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           CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
  Địa chỉ: Đương số 9, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai

Mẫu số B 01 - DN
( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC )

Bảng cân đối kế toán  (tiếp theo)

TÀI SẢN Mã
số

Thuyết
 minh

Số cuối năm Số đầu năm

2 3 4
B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200 = 210+220+240+250+260 ) 200 65,289,431,624 74,137,412,397

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - -
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - -
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 - -
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - -
4. Phải thu dài hạn khác 218 - -
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - -

II. Tài sản cố định 220 54,087,431,624 55,924,731,769
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.09 53,251,131,458 55,088,431,603

- Nguyên giá 222 128,024,621,424 127,008,219,671
- Giá trị hao mòn lũy kế 223 (74,773,489,966) (71,919,788,068)

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - -
- Nguyên giá 225 - -
- Giá trị hao mòn lũy kế 226 - -

3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 836,300,166 836,300,166
- Nguyên giá 228 1,148,475,200 1,148,475,200
- Giá trị hao mòn lũy kế 229 (312,175,034) (312,175,034)

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 - -

III. Bất động sản đầu tư 240 - -
- Nguyên giá 241 - -
- Giá trị hao mòn lũy kế 242 - -

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 11,202,000,000 11,202,000,000
1. Đầu tư vào công ty con 251 V.12 10,200,000,000 10,200,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - -
3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,002,000,000 1,002,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 - -

V. Tài sản dài hạn khác 260 - 7,010,680,628
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 - 7,010,680,628
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - -
3. Tài sản dài hạn khác 268 - -

TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270 = 100+200 ) 270         543,442,860,065        573,872,375,761
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           CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
  Địa chỉ: Đương số 9, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai

Mẫu số B 01 - DN
( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC )

Bảng cân đối kế toán  (tiếp theo)

NGUỒN VỐN Mã
số

Thuyết
 minh

Số cuối năm Số đầu năm

2 3 4
A - NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310+330 ) 300 399,873,756,295 431,518,199,354

I. Nợ ngắn hạn 310 399,364,002,352 431,079,323,849
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 260,129,980,191 281,490,896,673
2. Phải trả người bán 312 V.16 102,505,650,010 93,999,282,951
3. Người mua trả tiền trước 313 V.17 7,529,488,955 1,648,053,421
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.18 6,654,762,624 8,470,660,478
5. Phải trả người lao động 315 V.19 10,929,800,093 15,607,724,150
6. Chi phí phải trả 316 V.20 1,764,597,754 4,382,319,022
7. Phải trả nội bộ 317 - -
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - -
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.21 9,849,722,725 25,480,387,154
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - -

II. Nợ dài hạn 330 509,753,943 438,875,505
1. Phải trả dài hạn người bán 331 - -
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 - -
3. Phải trả dài hạn khác 333 - -
4. Vay và nợ dài hạn 334 - -
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 - -
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 V.22 509,753,943 438,875,505
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 - -

B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410+430 ) 400 143,569,103,770 142,354,176,407

I. Vốn chủ sở hữu 410 V.23 145,234,734,679 140,713,520,516
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 120,000,000,000 120,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 1,549,860,247 1,549,860,247
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 - -
4. Cổ phiếu quỹ 414 - -
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - -
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - -
7. Quỹ đầu tư phát triển 417 3,693,475,136 3,693,475,136
8. Quỹ dự phòng tài chính 418 6,373,852,793 6,373,852,793
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - -
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 13,617,546,503 9,096,332,340
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 - -

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 (1,665,630,909) 1,640,655,891
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 (1,665,630,909) 1,640,655,891
2. Nguồn kinh phí 432 V.23 - -
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 433 - -

- -

       573,872,375,761

1 5

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 = 300+400 ) 440         543,442,860,065
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           CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
  Địa chỉ: Đương số 9, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai

Mẫu số B 01 - DN
( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC )

Bảng cân đối kế toán  (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

NGUỒN VỐN Thuyết
 minh

Số cuối năm Số đầu năm

1. Tài sản thuê ngoài V.24 - -
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công - -
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược - -
4. Nợ khó đòi đã xử lý - -
5. Ngoại tệ các loại  ( USD ) 127,880.66 418,863.61
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án - -

Biên Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2010

_____________ _____________
Nguyễn Văn Hiếu Ngô Thanh Nguyên
Kế toán trưởng Giám đốc

4Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính



           CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊT BỊ ĐIỆN
  Địa chỉ: Đương số 9, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2010

Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước
2 3 4 5 6 7

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.1 140,753,392,602 105,430,434,497 140,753,392,602 105,430,434,497

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 - - - -

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 140,753,392,602 105,430,434,497 140,753,392,602 105,430,434,497

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.2 116,275,087,280 82,687,759,155 116,275,087,280 82,687,759,155

82.6% 78.4% 82.6% 78.4%

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 24,478,305,322 22,742,675,342 24,478,305,322 22,742,675,342

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.3 416,183,481 88,866,086 416,183,481 88,866,086

7. Chi phí tài chính 22 VI.4 7,666,900,778 11,392,305,041 7,666,900,778 11,392,305,041

Trong đó: chi phí lãi vay 23 7,666,900,778 11,392,305,041 7,666,900,778 11,392,305,041

5.45% 10.81% 5.45% 10.81%

8. Chi phí bán hàng 24 VI.5 7,395,716,167 6,259,533,592 7,395,716,167 6,259,533,592

5.25% 5.94% 5.25% 5.94%

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.6 5,388,289,717 3,591,726,695 5,388,289,717 3,591,726,695

3.83% 3.41% 3.83% 3.41%

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 4,443,582,141 1,587,976,100 4,443,582,141 1,587,976,100

3.16% 1.51% 3.16% 1.51%

11. Thu nhập khác 31 VI.7 77,632,022 108,198,292 77,632,022 108,198,292

12. Chi phí khác 32 - - - -

13. Lợi nhuận khác 40 77,632,022 108,198,292 77,632,022 108,198,292

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 4,521,214,163 1,696,174,392 4,521,214,163 1,696,174,392

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 VI.8 1,130,303,541 424,043,598 1,130,303,541 424,043,598

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 - - - -

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 3,390,910,622 1,272,130,794 3,390,910,622 1,272,130,794

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 283 106 283 106

Biên Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2010

_____________ _____________
Nguyễn Văn Hiếu Ngô Thanh Nguyên
Kế toán trưởng Giám đốc

Quý I

1

Mẫu số B 02 - DN
( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC )

Đơn vị tính : Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU
Mã
số

Thuyết
minh

Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
này
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           CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
  Địa chỉ: Đương số 9, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I năm 2010

Đơn vị tính: VND

Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 177,504,826,565 121,799,094,297
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (139,314,795,318) (109,386,252,069)
3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (17,148,227,075) (14,373,639,391)
4. Tiền chi trả lãi vay 04 (7,666,900,778) (11,392,305,041)
5. Tiền nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 - (497,561,576)
6. Tiền thu khác từ họat động kinh doanh 06 87,268,281 108,198,292
7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (12,706,416,175) (18,655,518,597)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 755,755,500 (32,397,984,085)

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và

các tài sản dài hạn khác 21 1,016,401,753 1,184,985,328
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và

các tài sản dài hạn khác 22 - -
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của

đơn vị khác 23 - -
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của

đơn vị khác 24 - 2,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 25 - -
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 26 - -
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 406,547,222 88,866,086

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 1,422,948,975 3,273,851,414

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này

Mẫu số B 03 - DN
( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC )

CHỈ TIÊU Mã
số

Thuyết
minh
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           CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
  Địa chỉ: Đương số 9, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai

Mẫu số B 03 - DN
( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC )

0
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

1 2 3 4 5
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của

chủ sở hữu 31 - -
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại

cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32 - -
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 V.14, 20 96,269,121,203 169,671,672,500
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 V.14, 20 (117,630,037,685) (148,450,761,275)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 - -
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (237,964,000) (1,212,781,200)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (21,598,880,482) 20,008,130,025

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ báo cáo  (20+30+40) 50 (19,420,176,007) (9,116,002,646)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ báo cáo 60 V.1 95,039,361,490 19,073,470,122

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 - -

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ báo cáo 70 V.1 75,619,185,483 9,957,467,476
-

Biên Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2010

_____________ _____________
Nguyễn Văn Hiếu Ngô Thanh Nguyên
Kế toán trưởng Giám đốc

CHỈ TIÊU Năm nay Năm trướcMã
số

Thuyết
minh

7Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính
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